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MÔN: Ngữ văn 9
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PHẦN I. (3,5 điểm)
	 Đọc đoạn trích sau đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
       “Hãy nói lời yêu thương một cách chân thành với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt... Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ...”
        (Nguyễn Hữu Hiếu, Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ, 2014)
Câu 1. Câu văn đầu tiên trong đoạn trích trên có liên quan đến phương châm hội thoại nào?  (0,5 điểm)
 Câu 2. Theo tác giả bài viết, vì sao tình thương yêu có sức mạnh rất lớn? Em đã làm gì để bày tỏ tình yêu thương với người thân? (1,0 điểm)
Câu 3. Từ văn bản trên cùng hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn (khoảng 1/2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống.  (2,0điểm)
 PHẦN I. (6,5 điểm). 
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
"...Các ngươi đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng nên công lớn. Chớ có quen theo thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như việc phát giác ra, sẽ bị giết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo là ta không nói trước!" 
[bookmark: _GoBack]					                                      (Ngữ văn 9- Tập I)
Câu 1: Xác định xuất xứ, tác giả và cho biết nội dung chính của đoạn văn trên?(1 điểm)
Câu 2: Đoạn văn trên là lời của vua Quang Trung nói với ai trong hoàn cảnh nào? Nói ở đâu? Qua đoạn văn giúp em hiểu thêm điều gì về nhân vật Quang Trung? (1,5 điểm)
Câu 3: Xét theo cấu tạo, câu văn in đậm trong đoạn văn trên thuộc kiểu câu nào? Cho biết tác dụng. (1,0 điểm)
Câu 4: Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cách diễn dịch, trình bày cảm nhận của em về một nét đẹp phẩm chất của người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ qua phần trích được học.Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp. (Gạch chân) (3,0 điểm)
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	PHẦN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	



Phần I
	
1

	Câu văn đầu tiên trong đoạn trích trên có liên quan đến phương châm hội thoại nào?  
· Câu văn có liên quan đến phương châm hội thoại lịch sự
	0,5đ

	
	2
	 Theo tác giả bài viết, vì sao tình thương yêu có sức mạnh rất lớn? Em đã làm gì để bày tỏ tình yêu thương với người thân?
-Vì tinh yêu thương giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống; giúp người khác vượt qua gian khổ; cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt…(0,5)
-Hs chia sẻ những biểu hiện của tình yêu thương mà các em đã dành cho người thân: Lời nói..., thái độ…, hành động, việc làm…(tôn trọng những chia sẻ của HS- phù hợp chấm 0,5)
	1,0đ

	
	3
	Từ văn bản trên cùng hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn (khoảng 1/2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống.
Hình thức: 
+ Trình bày 1 đoạn văn khoảng 1/2 trang giấy.
+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, đúng nội dung, không mắc lỗi chinh tả…
(nếu xuống dòng hoặc hết 1 trang giấy trừ 0,5)
Nội dung: 
-  Dẫn – nêu vấn đề: ý nghĩa của tình yêu thương.  (0,25)
- Giải thích - Biểu hiện:             (0,25)
 - Ý nghĩa của tình yêu thương: (0,75)
+ Giúp con người có thêm động lục vượt qua khó khăn.
+ Gắn kết mọi người lại với nhau.
+ Giúp con người vượt lên trên những thói tầm thường, ích kỉ,…
+ Cuộc sống ý nghĩa, tốt đẹp hơn,…
- Mở rộng: phê phân thói vô cảm, ích kỉ, chỉ biết bản thân mình,… (0,25)
- Bài học, liên hệ: nhận thức ý nghĩa quan trọng của tình yêu thương; hành động: quan tâm, chia sẻ với người thân trong gia đình; giúp đỡ bạn bè khi họ gặp khó khăn; tham gia, tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện,... (0,25)       (Không liên hệ bản thân trừ 0,25)
-Khẳng định vấn đề (0,25)
* Giám thị linh hoạt chấm điểm, khuyến khích những ý kiến riêng, trình bày mạch lạc, rõ ràng; không cho điểm những bài có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc
	2,0đ

	

Phần II
	1
	 Xác định xuất xứ, tác giả và cho biết nội dung chính của đoạn văn trên?
- Trích Hồi thứ mười bốn - tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí (0,25) của Ngô Gia Văn Phái (0,25)
-Nội dung đoạn văn: Vua Quang Trung kêu gọi tướng sĩ đồng tâm hiệp lực trong chiến trận và thái độ nghiêm khắc đề phòng sự phản trắc của tướng sĩ. (0,5) – (mỗi ý 0,25)
	1,0đ

	
	2
	Đoạn văn trên là lời của vua Quang Trung nói với ai trong hoàn cảnh nào? Nói ở đâu? Qua đoạn văn giúp em hiểu thêm điều gì về nhân vật Quang Trung? 
-Đoạn văn trên là lời nói của Quang Trung nói với tướng sĩ trong lời phủ dụ để khích lệ tinh thần đánh thắng giặc Thanh (0,5) ở trấn Nghệ An (0,5). 
-Qua đoạn văn ta thêm hiểu về khát vong ,ý chí quyết tâm đánh thắng quân thù và sự nghiêm khắc của vị chủ tướng Quang Trung- Nguyễn Huệ… (0,5)
	1,5đ

	
	3
	Xét theo cấu tạo, câu văn in đậm trong đoạn văn trên thuộc kiểu câu nào? Cho biết tác dụng.
· Câu rút gọn (0,5)
· Tác dụng: rút gọn chủ ngữ “các ngươi” để tránh lặp từ.(0,5)
	1,0đ

	
	4
	Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cách diễn dịch, trình bày cảm nhận của em về một nét đẹp phẩm chất của người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ qua phần trích được học.Trong đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp.
Yêu cầu về kĩ năng:
Thí sinh hiểu đúng yêu cầu của đề bài: vận dụng tốt các kĩ năng  để viết đoạn văn diễn dịch (0,5) về một nhân vật văn học, có sử dụng các dẫn chứng tiêu biểu phù hợp, không bị sa lạc vào tóm tắt, kể chuyện; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; không sa vào kể chuyện và nghị luận. Vận dụng đúng và gạch chân lời dẫn trực tiếp (0,5)
b.Yêu cầu về kiến thức:
-  Đánh giá về một trong các phẩm chất của người anh hùng Quang Trung – Nguyễn Huệ (1,5đ)
(có thể một trong các phẩm chất: Tính cách mạnh mẽ, quyết đoán; Trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng; Tài dụng binh; Yêu thương, thấu hiểu tướng sĩ…)
-Nghệ thuật xây dựng nhân vật thông qua hành động, lời nói.. (0,5đ)
*Giám thị trân trọng bài viết của học sinh. Nếu bài làm chỉ tóm tắt, kể chuyện chấm không quá 1,0 điểm

	3,0đ


1,0đ





2,0đ
 
 




	BGH duyệt




	Tổ trưởng chuyên môn
	Giáo viên ra đề
Đào Thị Hà
Phương Thị Lực
Nguyễn Thị Đang
Nguyễn Mai Linh
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	     MỨC ĐỘ
CÁC ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	TỔNG

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	-  Xác định phương châm hội thoại
-  Phát hiện phần giải thích của người viết
 
	 -   chia sẻ những việc đã làm
	
Viết đoạn văn Nghị luận XH
	   
	

	Ngữ liệu 1:  Ngữ liệu ngoài 
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
	 1
1,0đ
	   1
 0,5đ
	1
 2,0đ
	 
	3
3,5đ

	Ngữ liệu 2:  VB “Hoàng Lê nhất thống chí” 
	 - xác định  xuất xứ, tác giả
- Xác định nhân vật, hoàn cảnh diến ra sự việc và địa danh
-Xác định kiểu câu

	   -Hiểu nội dung đoạn trích
- Đánh giá về phẩm chất nhân vật
- Hiểu tác dụng của kiểu câu
	  Vận dụng câu có lời dẫn trực tiếp
	Viết đoạn văn NLVH
	        

	Số câu
 Số điểm
	2
 2,0đ
	1
1,5 đ
	
0,5
	1
2,5
	4
6,5đ


	 Tổng điểm
	3,0đ
	2,0đ

	2,5đ

	2,5đ
	10,0đ


	 Tổng %
	30%
	20%

	 25 %
	25%
	100%




